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 Câu 1: 
- Số thập phân gồm 4 đơn vị 0 phần mười, 6 phần trăm được viết là:……………..……..
- Đọc số viết đúng là:……………………………………………………………………
..........................................................................................................................................
Câu 2:  Chữ số 4 trong số 27, 274 có giá trị là:
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[image: image1.wmf]4

10

                       B. 
[image: image2.wmf]4

100

                              C. 
[image: image3.wmf]4

1000

                            D. 
[image: image4.wmf]4

10000


Câu 3:  Phân số 
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 được chuyển thành hỗn số nào ?
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Câu 4:  Số 6,09 được chuyển thành phân số là……………………
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 Câu 5:  Phân số nào sau đây là phân số thập phân ?
A.
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Câu 6:  Một trường tổ chức cho học sinh tham quan trải nghiệm. Đợt thứ nhất cần có 4 xe ô tô để chở 160 học sinh. Đợt thứ hai muốn chở 200 học sinh đi thăm quan trải nghiệm thì cần dùng .............................xe ô tô như thế.  
Câu 7: Viết số thích hợp và chỗ chấm
37cm 6 mm  = …………………cm;                        5,3467 ha=……………dam2
23,45 km  =  ............. km ........... m
                     2,4 km2 = ...............km2 ..........  m2
Câu 8:  Diện tích một khu đất là 5ha trong đó 
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 diện tích để trồng hoa. Diện tích trồng hoa là …………………… m2. 
Câu 9:  Một bếp ăn dự trữ đủ số gạo cho 30 người ăn trong 40 ngày, thực tế chỉ có 15 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày ? ( Mức ăn của mỗi người như nhau ). 
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Câu 10 :    Tính nhanh giá trị biểu thức sau: 
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     GV coi thi....................                                           GV chấm thi..............................

Trường Tiểu học Tứ Cường 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I 

Môn Toán – Lớp 5 
Năm học : 2018 - 2019
	Câu 
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a/ 4,06
	0,5 điểm

	
	b/ Bốn phảy không sáu 
	0,5 điểm

	2
	C
	1 điểm

	3 
	C 
	1 điểm

	4
	B
	1 điểm

	5
	B
	1 điểm

	6.
	5
	1 điểm 

	7
	37cm 6 mm  = 37, 6 cm;                    
    5,3467 ha = 534, 67dam2
23,45 km  = 23 km 450 m
                   
  2,4 km2 = 2 km2 400000  m2
	1 điểm
( Mỗi phép đổi đúng đạt 0,25 điểm )

	8
	35 000
	1 điểm

	9
	Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là
30 x 40  = 1200 ( ngày )
	0,4 điểm  

	
	15 người ăn số gạo đó trong số ngày là:
1200 : 15 = 80 ( ngày)
	0,4điểm  

	
	Đáp số: 80 ngày
	0,2 điểm  

	10
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	1  điểm


                 * HS có thể giải nhiều cách khác nhau, nếu đúng, vẫn cho điểm 



             Điểm                                                   Lời phê của giáo viên


           


                                                                .......……………………………………….................................................……


                                                                   .


               ……………….                        …………………………………………….......................................................
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